
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC HEALTHCARE THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC HEALTHCARE

2.  Địa chỉ: Số 491, Bùi Văn Hòa, Tổ 20, Khu phố 33, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 06 giờ 00 - 20 giờ 00; 07 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Vũ Thiếu Hiểu 012326/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật của phòng khám đa khoa;                                     

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Ngoại;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

2 Huỳnh Thị Ngọc Duyên
-011528/ĐNAI-CCHN

-0925/QĐ-PCCV ngày 28/03/2025  

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Không làm thủ 

thuật chuyên khoa  

- Thực hiện kỹ thuật: Điện tâm đồ

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nội;        

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; 

- Thực hiện kỹ thuật: Điện tâm đồ                       

3 Nguyễn Thị Kim Thanh 004138/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Phụ sản;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

4 Trang Hiền Phong 000581/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nhi;    

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

5 Trương Thị Kim Chi 003661/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai Mũi Họng;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  Tai Mũi Họng

6 Vũ Trọng Tịnh 008299/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng Hàm Mặt;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Từ 17 giờ 30 đến 21 giờ 00 thứ 

hai đến chủ nhật làm Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật tại phòng khám Răng Hàm 

Mặt Nha khoa Quốc tế 7 (ấp 2, 

Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

7 Phạm Thị Trang 002806/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn Phòng khám Y học cổ truyền;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

8 Hoàng Thị Thanh Hải 0009051/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét nghiệm;

- Kỹ thuật viên xét nghiệm
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

9 Trương Thị Diệu Thùy 0009704/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn đoán hình ảnh;

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

10 Đặng Phước Tài
-000091/ĐNAI-CCHN

-1025/QĐ-PCCV ngày 28/03/2025   

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp    

- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tổng quát, siêu âm sản 

phụ khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội;

- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tổng quát, siêu âm sản phụ khoa                        

11 Lê Phương Trà 005945/ĐNAI-CCHN     Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

12 Võ Xuân Liễu

-000484/ĐNAI-CCHN

-1525/QĐ-PCCV/PKYDH  ngày 

02/06/2025   

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội    

- Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm 

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

 - Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 - Thực hiện kỹ thuật: Siêu âm 

Từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 00 thứ 

hai đến chủ nhật làm Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật tại phòng khám Nội tổng 

hợp (Phường Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai)

13 Đỗ Thị Luyến 007331/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Y sĩ Y học cổ truyền

14 Lê Văn Lâm 014461/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ,  Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

15 Mai Xuân Huỳnh 000688/ĐNAI-GPHN     Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Y sĩ Y học cổ truyền

16 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 002207/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ,  Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

17 Võ Thanh Sang 004618/TV-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ,  Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

18 Trần Thị Bích Chi 0008250/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

19 Nguyễn Thị Minh Hằng 001034/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm

20 Lê Sỹ Cường 004061/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xquang

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X quang

VŨ THIẾU HIỂU

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Phòng khám đa khoa Y Đức Healthcare sẽ bố trí ngày nghỉ cho nhân viên y tế để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2025
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